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1. Tên môn học: Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học 1 

                             Process and Equipment of Chemical Engineering 1

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

22 tiết
+ Bài tập, kiểm tra:  8 tiết


- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Các môn Hóa đại cương





6. Mục tiêu của môn học:
· Môn học cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên về: nguyên tắc hoạt động cấu tạo, tính toán thiết kế các thiết bị trong công nghệ hóa học, bao gồm: thiết bị tầng sôi, khuấy, lắng, lọc, ly tâm; Các máy nghiền, rây, trộn. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

· Khái niệm cơ bản; Những kiến thức cơ bản về thủy lực học; Vận chuyển và nén khí; Phân riêng hệ khí không đồng nhất; Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất; Khuấy trộn chất lỏng; Đập - nghiền - sàng vật liệu rắn.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

 [1]  Chemical Engineering, Volume 2, 5th edition, Particle Technology and

Separation Processes, J.M. Coulson, J.F. Richarson. ButterWorth Heinemann, Oxford
· [2] Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, International Edition, David M. Himmelblau / James B. Riggs. Prentice Hall Internaltional series. 2003
· Sách tham khảo:  
[3] Chemical Engineering, Volume 3, 3rd edition. Chemical and Biochemical Reaction Engineering, and Control, J. F. Richardson and D. G. Peacock. ButterWorth Heinemann, Oxford.
[4] Chemical Engineering, Volume 1, 6th edition, Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. J.M. Coulson, J.F. Richarson (with J.R. Backhurst and J.H.Harker), ButterWorth Heinemann, Oxford 2000
[5] Chemical Engineering, Volume 5, 2nd edition, Solutions to the problem in Vol 2&3, R. Backhurst and J.H.Harker, ButterWorth Heinemann
[6] Chemical Engineering, Volume 6, 3rd edition, Chemical Engineering Design (R.K.Sinnott), ButterWorth Heinemann, Oxford 2000

[7] Pump Handbook (3rd Edtion), Walas, S.M. Elsevier 1990 
[8] Chemical Process Equipment Selection and Design, Igor J. Karassik, Joseph P. Messina, McGraw Hill 2001.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập: 




20%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần mở đầu
1. Ôn khái niệm áp suất, lưu lượng, vận tốc lưu chất, dụng cụ đo

2. Thuyết đồng dạng và phân giải thứ nguyên 
	1 LT
	Tài liệu [4]
Chương 1

	Đọc tài liệu tham khảo

	Chương 1: Tính chất vật liệu rời
1.1. Cấu trúc vật liệu rời 

1.2. Tính chất vật liệu rời 

1.3. Tính chất khối hạt 

1.4. Phương pháp và cơ cấu định lượng 

1.5. Sự tạo thành hệ không đồng nhất của vật liệu rời và lưu chất
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [1]
Chương 1

Chương 2

Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

- Tìm thêm các thông tin cập nhật trên internet

	Chương 2: Nghiền vật liệu
2.1. Các lý thuyết nghiền 
2.2. Phương pháp nghiền và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

2.3. Phân loại máy nghiền, lựa chọn và ứng dụng 

2.4. Tính toán và thiết kế các loại máy nghiền: máy nghiền má, nghiền nón, nghiền trục, nghiền búa, nghiền đũa, nghiền quả lăn, nghiền bi
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [1]
Chương 1

Chương 2

Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 3: Trạng thái giả lỏng của vật liệu rời
3.1. Đặc tính dòng lưu chất qua lớp vật liệu rời
3.2. Trạng thái tầng sôi

3.3. Trạng thái lôi cuốn của lớp hạt

3.4. Điều kiện và yếu tố ảnh hưởng
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [1]
Chương 3

Chương 4


	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 4: Hệ thống vận chuyển lưu chất
4.1. Nguyên tắc thiết kế đường ống 

4.2. Lắp đặt đường ống 

4.3. Phân loại, tiêu chuẩn và phạm vi ứng dụng các loại thiết bị vận chuyển lưu chất
	1 LT
	Tài liệu [4]

Chương 3

Tài liệu [6]

Chương 5
	Đọc tài liệu tham khảo

	Chương 5: Vận chuyển lưu chất
5.1. Bơm piston. Phương pháp tính toán và thiết kế 
5.2. Các loại bơm thể tích khác 

5.3. Bơm ly tâm, bơm hướng trục

5.4. Bơm tuye 
	1 LT
	Tài liệu [7]

Chương 1
	Đọc tài liệu tham khảo

	Chương 6: Vận chuyển chất khí
6.1. Phương trình Becnuli cho chất khí 

6.2. Nhiệt động lực chất khí ở áp suất thấp, áp suất cao 

6.3. Máy nén piston và tuôcbin 

6.4. Bơm chân không 

6.5. Máy thổi 

6.6. Quạt ly tâm và quạt hướng trục 

6.7. Ứng dụng - Lựa chọn - Phương pháp tính toán và thiết kế
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [2]

Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 7: Vận chuyển vật liệu rời bằng dòng khí
7.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình 
7.2. Các loại hệ thống vận chuyển 

7.3. Cấu tạo các bộ phận của hệ thống vận chuyển 

7.4. Tổn thất áp suất của hệ thống 

7.5. Tính toán, thiết kế hệ thống 
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [2]

Chương 3
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 8: Vận chuyển vật liệu rời bằng phương pháp cơ học
8.1. Sự chảy của vật liệu theo trọng lực 

8.2. Băng tải - cầu tải 

8.3. Vít tải 

8.4. Vận chuyển bằng quán tính 
	1 LT
	Tài liệu [8]

Chương 10
	Đọc tài liệu tham khảo

	Kiểm tra giữa kỳ


	2 tiết
	
	Sinh viên ôn lại các kiến thức đã học và các bài tập đã làm

	Chương 9: Phân riêng hỗn hợp vật liệu rời bằng phương pháp sàng

9.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình sàng. Nguyên tắc cấu tạo của sàng. Chuyển động của lớp vật liệu trên bề mặt sàng

9.2. Các quá trình sàng 

9.3. Hiệu quả của quá trình 

9.4. Tính toán - thiết kế 
9.5. Sàng với dòng khí động 

9.6. Sàng với rung và va đập 
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [2]

Chương 22
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 10: Phân riêng bằng phương pháp lắng
10.1. Lắng trong trường hợp trọng lực. 
10.2. Cấu tạo thiết bị lắng 

10.3. Lắng trong trường ly tâm. Tốc độ lắng. Xiclo. Máy ly tâm
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [2]

Chương 22
	Đọc tài liệu tham khả và
làm  các bài tập được giao

	Chương 11: Phân riêng bằng thủy khí động lực
11.1. Chuyển động tự do của hạt trong môi trường 

11.2. Hiện tượng cùng rơi của hạt vật liệu 

11.3. Đường cong Relay và giản đồ tổng hợp 

11.4. Điều kiện phân riêng 

11.5. Sự chuyển động của khối hạt 

11.6. Các thiết bị phân riêng 
	2 LT, 1 BT
	Tài liệu [2]

Chương 22
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 12: Phân riêng bằng phương pháp lọc
12.1. Phương pháp lọc 

12.2. Thiết bị lọc 

12.3. Rửa bã lọc 

12.4. Thiết kế thiết bị lọc 

12.5. Vật ngăn lọc và phương pháp chọn 

12.6. Chất trợ lọc và ứng dụng 
	1.5 LT, 0.5 BT
	Tài liệu [2]

Chương 22
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 13: Khuấy chất lỏng
13.1. Cấu tạo thiết bị khuấy 

13.2. Các loại cánh khuấy và chế độ thủy động 
13.3. Công nghệ khuấy 

13.4. Xác định công suất và thời gian khuấy 
	1 LT
	Tài liệu [8]

Chương 10
	Đọc tài liệu tham khảo

	Chương 14: Trộn vật liệu rời
14.1. Chỉ tiêu đánh giá mức độ trộn. Thời gian trộn và tần số trộn

14.2. Tính toán, thiết kế thiết bị trộn 

14.3. Trộn vật liệu dẻo 
	1 LT, 1 BT
	Tài liệu [8]

Chương 10
	Đọc tài liệu tham khảo và
làm  các bài tập được giao

	Chương 15: Máy ly tâm
  Máy lắng ly tâm
15.1. Máy lọc ly tâm

15.2. Máy phân ly
	2 LT
	Tài liệu [2]

Chương 22
	Đọc tài liệu tham khảo
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